ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         (((                                              ((((((((((
Số: 3368/2004/QĐ-UB                          Việt Trì, ngày 03  tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
V/v Ban hành quy định về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với công chức xã, phường, thị trấn.


         ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức 26/02/1998 và Pháp lệnh cán bộ công chức sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;


Xét tờ trình số 610/TTr-SNV ngày 27/9/2004 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với công chức xã, phường, thị trấn.


Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.






TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ








    CHỦ TỊCH








Ngô Đức Vượng 








     (Đã ký)

QUY ĐỊNH Về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với công chức xã, phường, thị trấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3368/2004/QĐ-UB 

ngày 3/11/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

những quy định chung


Điều 1. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là công chức cấp xã) nhằm giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi, vi phạm pháp luật của công chức cấp xã.


Điều 2. 


1. Công chức cấp xã nêu tại quy định này là cán bộ công chức quy định tại Khoản 2, điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.


2. Việc xử lý kỷ luật, bãi nhiệm đối với cán bộ chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.


3. Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở xã thì không thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của quy định này.


Điều 3.

1. Công chức cấp xã bị kỷ luật tại Quy định này, khi vi phạm các quy định của pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu về trách nhiệm hình sự.


2. Việc xem xét, xử lý kỷ luật phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và quá trình công tác của công chức.


3. Không xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã vi phạm kỷ luật khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức điều chỉnh hành vi của mình  hoặc bị bắt buộc phải thi hành quyết định của cấp trên.


4. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với nữ công chức cấp xã khi đang có thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.


5. Chưa xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã trong các trường hợp sau:


a) Đang điều trị tại các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên và có xác nhận của bệnh viện.


b) Đang bị tạm giam hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như giáo dục bắt buộc, quản chế hành chính.


c) Phụ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.


Điều 4. Công chức cấp xã vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Điều 5. 


1. Việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã do Hội đồng kỷ luật quyết định.


2. Hội đồng kỷ luật họp phải có mặt đương sự, trường hợp vắng mặt phải có lý do chínhđáng. Nếu sau 2 lần triệu tập, đương sự vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp để xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.


3. Thời hạn để xử lý kỷ luật là 3 tháng kể từ ngày phát hiện vi phạm, trường hợp vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp cần thời gian để điều tr, xác minh thì có thể kém dài thời hạn nhưng không quá 6 tháng.


4. Thời gian tạm thời chưa xem xét kỷ luật quy định tại khoản 5, điều 3 Quy định này, không tính vào thời hạn để xử lý kỷ luật.


Điều 6. Công chức cấp xã bị thi hành kỷ luật, nếu xét thấy chưa thoả đáng thì có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, trả lời đương sự theo thời hạn quy định của pháp luật.


Điều 7. 


1. Công chức cấp xã bị thi hành kỷ luật mà đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc toà án phán quyết là oan sai, thì chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có kết luận oan sai, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi hoặc huỷ bỏ quyết định kỷ luật đã ban hành; Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm công bố công khai kết luận oan sai đến toàn thể cán bộ, công chức cấp xã.


2. Trường hợp sau khi đã ban hành quyết định kỷ luật mà xét thấy hình thức kỷ luật sai, chưa phù hợp với hành vi vi phạm hoặc trong quá trình xem xét kỷ luật; Hội đồng kỷ luật đã vi phạm các quy định của pháp luật, thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi quyết định kỷ luật đã ban hành và tiến hành xem xét lại hình thức kỷ luật của công chức theo đúng quy định này.

Chương II

Xử lý kỷ luật


Điều 8. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã thực hiện theo nguyên tắc sau đây:


1. Đối với mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ áp dụng xử lý một hình thức kỷ luật.


2. Khi có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật cùng một lúc một lúc thì phải chịu hình thức kỷ luật ở mức tương ứng cao nhất.


Trường hợp có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật trong cùng một hình thức kỷ luật thì chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hành vi vi phạm nặng nhất.


3. Cấm mọi hành vi vi phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm đối với công chức cấp xã khi xử lý vi phạm kỷ luật; cấm áp dụng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho hình thức kỷ luật.


Điều 9.


Công chức cấp xã vi phạm kỷ luật tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:


1. Kiển trách.


2. Cảnh cáo.


3. Hạ bậc lương.


4. Cách chức.


5. Buộc thôi việc.


Điều 10. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật được quy định như sau:


1. Hình thức khiển trách: Vi phạm lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ không gây hậu quả đáng kể.


2. Hình thức cảnh cáo:


a) Vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ, nhưng có tính chất thường xuyên hoặc có tính chất nghiêm trọng.


b) Đã bị khiển trách nhưng tái phạm.


3. Hình thức hạ bậc lương:


a) Vi phạm kỷ luật có tính chất tương đối nghiêm trọng.


b) Vi phạm nhiều lần hình thức kỷ luật khiển trách.


c) Tái phạm hình thức kỷ luật cảnh cáo.


4. Hình thức cách chức:


a) Vi phạm kỷ luật có tính chất nghiêm trọng và xét thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ.


b) Vi phạm nhiều lần hình thức kỷ luật cảnh cáo.


c) Tái phạm hình thức kỷ luật hạ bậc lương.


5. Hình thức buộc thôi việc:


a) Bị toà án phát tù nhưng không cho hưởng án treo (kể từ ngày bản án có hiệu lực).


b) Vi phạm nhiều lần hình thức kỷ luật hạ bậc lương.


c) Vi phạm lần đầu ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.


Điều 11. Công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày ký quyết định kỷ luật; công chức bị kỷ luật ở hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì kéo dài thời gian nâng bậc lương 1 năm.


Điều 12. 


1. Công chức cấp xã làm mất mát, hư hỏng trang thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng). Nếu mức độ thiệt hại lớn và có tính chất gây hậu quả nghiêm trọng trong công vụ thì ngoài việc bồi thường, công chức cấp xã còn phải chịu một trong các hình thức kỷ luật quy định tại điều 9 Quy định này.


2. Công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ mà gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho UBND cấp xã khoản tiền mà UBND cấp xã đã bồi thường cho người thiệt hại theo quy định của pháp luật.


Điều 13. Chủ tịch UBND cấp xã, quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật của công chức cấp xã lên UBND cấp huyện.


Thành phần Hội đồng kỷ luật gồm:


1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã.


2. Uỷ viên Hội đồng: Người đại diện cho công chức bị kỷ luật (trong số công chức cấp xã, do Chủ tịch UBND xã chỉ định, từ 2-3 người trở lên)


3. Uỷ viên Hội đồng: Cán bộ Văn phòng UBND xã.


Ngoài các thành phần trên, Hội đồng mời đại diện Hội phụ nữ xã (nếu người bị kỷ luật là nữ), đại diện Đoàn TNCSHCM xã (nếu người bị kỷ luật là thanh niên), đại diện Hội CCB xã (nếu người bị kỷ luật là Cựu chiến binh), đại diện Công đoàn (nơi có tổ chức công đoàn) hoặc đại diện Mặt trận Tổ quốc xã. Các đại diện được mời có quyền tham gia ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.


Điều 14. 

- Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã làm việc theo chế độ tập thể, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, lấy biểu quyết bằng phiếu kín, kết quả theo đa số. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên Hội đồng.


- Trước khi đưa ra xét kỷ luạt, công chức cấp xã vi phạm kỷ luật phải làm bản tự kiểm điểm. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức để công chức vi phạm kiểm điểm trước tập thể UBND và công chức cấp xã. Bản tự kiểm điểm, biên bản buổi họp kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật làm căn cứ để đưa ra hội đồng kỷ luật xem xét.


Điều 15. Hội đồng kỷ luật gửi giấy triệu tập công chức cấp xã vi phạm kỷ luật chậm nhất 7 ngày trước khi Hội đồng kỷ luật họp.


Cán bộ Văn phòng UBND cấp xã có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật để trình bày trước Hội đồng kỷ luật, đồng thời chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.


Điều 16. Trình tự họp Hội đồng kỷ luật;


1. Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự.


2. Cán bộ Văn phòng UBND trình bày trích ngang, sơ yếu lý lịch, hồ sơ và các tài liệu liên quan của công chức vi phạm kỷ luật.


3. Công chức vi phạm kỷ luật trình bày ý kiến.


4. Cán bộ Văn phòng trình bày biên bản cuộc họp kiểm điểm công chức vi phạm của UBND cấp xã.


5. Các thành viên Hội đồng và các đại diện tham gia phát biểu ý kiến và kiến nghị hình thức kỷ luật.


6. Hội đồng bỏ phiếu về hình thức kỷ luật và ra quyết nghị. Quyết nghị của Hội đồng thông báo công khai tại cuộc họp.


Điều 17. 


1. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi có quyết nghị của Hội đồng kỷ luật, biên bản cuộc họp hội đồng kỷ luật và các hồ sơ, tài liệu có liên quan phải được gửi đến UBND cấp huyện. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu của Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch UBND cấp huyện phải ra quyết định kỷ luật đối với công chức xã vi phạm kỷ luật.


2. Trường hợp kiến nghị của Hội đồng kỷ luật khác với ý kiến của chủ tịch UBND cấp huyện, nếu sau khi trao đổi, thảo luận mà không thống nhất thì Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền quyết định xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định cảu mình.


3. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật của công chức cấp xã phải được lưu trữ trong hồ sơ của công chức.


Điều 18. Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu công chức cấp xã không tái phạm đến mức phải xử lý kỷ luệt thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật.

Chương III

Điều khoản thi hành


Điều 19. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, điều chỉnh, bổ sing cho phù hợp.
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